
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CẮT GIẢM, TIẾT KIỆM 5% CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2024 THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 119/NQ-CP NGÀY 07/8/2024 CỦA CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày             /              /  2024  của UBND quận Hà Đông)

Đơn vị tính: đồng

STT Đơn vị

I. Kinh phí cắt giảm, tiết kiệm (nguồn ngân sách quận, huyện, thị xã) II. Kinh phí cắt giảm, tiết kiệm nguồn ngân sách cấp Thành phố bổ sung mục tiêu cho ngân sách QHTX

Ghi chúQĐ số 7339/QĐ-
UBND ngày

22/12/2023 của
UBND quận Hà

Đông

Tổng số kinh phí
cắt giảm, tiết kiệm

Trong đó:

Tổng số kinh phí
cắt giảm, tiết kiệm

1. Lĩnh vực quốc phòng 2. Lĩnh vực QLNN

1. Kinh phí từ nguồn cân đối ngân sách

2. Kinh phí từ nguồn
thu phí được khấu trừ
để lại theo quy định
của pháp luật phí, lệ

phí

3. Kinh phí từ
nguồn thu sự

nghiệp, thu khác
được để lại

Nguồn kinh phí tự
chủ

Nguồn kinh phí
không tự chủ

Nội dung bổ
sung mục
tiêu…

Nội dung bổ
sung mục
tiêu…

Kinh phí nâng mức
hỗ trợ kinh phí hoạt

động đối với Hội
người cao tuổi, Hội
chữ thập đỏ ở cấp

xã

Hỗ trợ kinh phí hoạt
động đối với tổ dân

vận thôn (tổ dân
phố)

Điều chỉnh định mức
phân bổ chi thường

xuyên (chi hoạt động cho
các đối tượng hợp đồng
lao động thực hiện công

việc thừa hành và sử
dụng xe ô tô )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
TỔNG SỐ - 14.387.470.137 8.104.438.749 3.288.269.450 6.450.000 2.988.311.938 126.075.000 - - 34.000.000 58.500.000 33.575.000

I Khối QLNN, Đảng, Đoàn thể 5.039.303.853 2.126.947.603 2.905.906.250 6.450.000 - 126.075.000 - - 34.000.000 58.500.000 33.575.000

I.1 Khối cơ quan, Đảng, đoàn thể 1.826.815.253 823.833.153 996.532.100 6.450.000 - 33.575.000 - - - - 33.575.000

1 Quận ủy Hà Đông - 307.984.200 162.551.850 145.432.350 - 11.925.000 11.925.000
2 Văn phòng HĐND-UBND quận - 457.341.967 85.559.667 371.782.300 - 16.300.000 16.300.000
3 Phòng Tài chính - Kế hoạch - 35.325.000 35.325.000 - - - -
4 Phòng Giáo dục và Đào tạo - 247.487.903 47.431.953 200.055.950 - 1.000.000 1.000.000
5 Phòng Quản lý Đô thị - 44.310.000 37.860.000 - 6.450.000 - -
6 Phòng Nội vụ - 34.705.000 34.705.000 - - - -
7 Phòng Y tế - 15.775.000 15.775.000 - - - -
8 Phòng Tài nguyên và Môi trường - 44.570.000 44.570.000 - - - -
9 Phòng Văn hóa - Thông tin - 113.198.250 18.930.000 94.268.250 - - -

10 Phòng Kinh tế - 132.800.000 31.550.000 101.250.000 - - -
11 Phòng Tư pháp - 15.775.000 15.775.000 - - - -
12 Thanh tra - 22.085.000 22.085.000 - - - -
13 Phòng Lao động TB-XH - 112.538.250 28.795.000 83.743.250 - - -
14 Đội Quản lý trật tự xây dựng - 161.469.683 161.469.683 - - 4.350.000 4.350.000
15 UB MTTQ Hà Đông - 25.380.000 25.380.000 - - - -
16 Đoàn Thanh niên quận Hà Đông - 20.025.000 20.025.000 - - - -
17 Hội Liên hiệp phụ nữ quận - 20.025.000 20.025.000 - - - -
18 Hội Cựu chiến binh - 16.020.000 16.020.000 - - - -

II.2 Khối phường - 3.212.488.600 1.303.114.450 1.909.374.150 - - 92.500.000 - - 34.000.000 58.500.000 -

19 UBND phường Yên Nghĩa - 195.249.300 78.044.450 117.204.850 7.175.000 2.000.000 5.175.000 -
20 UBND phường Phúc La - 223.112.300 77.085.050 146.027.250 6.275.000 2.000.000 4.275.000 -
21 UBND phường Dương Nội - 198.847.100 80.190.100 118.657.000 5.600.000 2.000.000 3.600.000 -
22 UBND phường Phú Lãm - 189.666.000 77.085.000 112.581.000 4.025.000 2.000.000 2.025.000 -
23 UBND phường Hà Cầu - 187.087.650 77.085.100 110.002.550 5.375.000 2.000.000 3.375.000 -
24 UBND phường Phú Lương - 217.917.150 75.046.700 142.870.450 6.950.000 2.000.000 4.950.000 -
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25 UBND phường Yết Kiêu - 134.048.150 73.980.050 60.068.100 3.575.000 2.000.000 1.575.000 -
26 UBND phường Kiến Hưng - 225.870.700 75.917.700 149.953.000 8.300.000 2.000.000 6.300.000
27 UBND phường Vạn Phúc - 175.296.000 77.085.000 98.211.000 4.700.000 2.000.000 2.700.000
28 UBND phường Quang Trung - 183.257.300 77.085.050 106.172.250 4.925.000 2.000.000 2.925.000
29 UBND phường Đồng Mai - 184.232.050 77.085.050 107.147.000 6.050.000 2.000.000 4.050.000
30 UBND phường Biên Giang - 136.609.050 72.000.050 64.609.000 4.475.000 2.000.000 2.475.000
31 UBND phường Nguyễn Trãi - 159.501.000 77.085.000 82.416.000 4.700.000 2.000.000 2.700.000
32 UBND phường Phú La - 191.556.000 77.085.050 114.470.950 4.700.000 2.000.000 2.700.000
33 UBND phường La Khê - 211.177.500 77.085.050 134.092.450 5.150.000 2.000.000 3.150.000
34 UBND phường Văn Quán - 185.468.450 77.085.100 108.383.350 4.700.000 2.000.000 2.700.000
35 UBND phường Mộ Lao - 213.592.900 77.084.950 136.507.950 5.825.000 2.000.000 3.825.000

II Hội đặc thù - 21.330.000 - 21.330.000 - - - -
1 Hội chữ thập đỏ - 10.665.000 10.665.000 - - - -
2 Hội người mù - 10.665.000 10.665.000 - - - -

III Đơn vị sự nghiệp nhóm 3 và 4 - 8.451.064.283 5.977.491.147 361.033.200 - 2.112.539.936

III.1 Khối mầm non - 1.425.814.048 1.333.157.385 - - 92.656.663

1 MN 3-2 - 7.480.000 4.705.020 - 2.774.980
2 Ánh Dương - 50.946.475 46.028.815 - 4.917.660
3 Biên Giang - 27.584.355 27.584.355 - -
4 Bình Minh - 47.785.530 47.785.530 - -
5 Búp Sen Hồng - 35.402.775 35.402.775 - -
6 Đa Sỹ - 47.658.305 47.658.305 - -
7 Đồng Dương - 11.748.360 3.877.820 - 7.870.540
8 Đồng Mai - 12.289.096 4.813.905 - 7.475.191
9 Dương Nội - 7.964.480 7.964.480 - -

10 Hà Cầu - 11.233.030 11.233.030 - -
11 Hà Trì - 37.052.160 37.052.160 - -
12 Hàng Đào - 80.808.203 73.889.465 - 6.918.738
13 Hòa Bình - 14.986.990 14.986.990 - -
14 Hoa Hồng - 8.490.610 4.229.310 - 4.261.300
15 Hoa Mai - 41.697.200 41.697.200 - -
16 Họa My - 32.467.470 32.467.470 - -

STT Đơn vị

I. Kinh phí cắt giảm, tiết kiệm (nguồn ngân sách quận, huyện, thị xã) II. Kinh phí cắt giảm, tiết kiệm nguồn ngân sách cấp Thành phố bổ sung mục tiêu cho ngân sách QHTX

Ghi chúQĐ số 7339/QĐ-
UBND ngày

22/12/2023 của
UBND quận Hà

Đông

Tổng số kinh phí
cắt giảm, tiết kiệm

Trong đó:

Tổng số kinh phí
cắt giảm, tiết kiệm

1. Lĩnh vực quốc phòng 2. Lĩnh vực QLNN

1. Kinh phí từ nguồn cân đối ngân sách

2. Kinh phí từ nguồn
thu phí được khấu trừ
để lại theo quy định
của pháp luật phí, lệ

phí

3. Kinh phí từ
nguồn thu sự

nghiệp, thu khác
được để lại

Nguồn kinh phí tự
chủ

Nguồn kinh phí
không tự chủ

Nội dung bổ
sung mục
tiêu…

Nội dung bổ
sung mục
tiêu…

Kinh phí nâng mức
hỗ trợ kinh phí hoạt

động đối với Hội
người cao tuổi, Hội
chữ thập đỏ ở cấp

xã

Hỗ trợ kinh phí hoạt
động đối với tổ dân

vận thôn (tổ dân
phố)

Điều chỉnh định mức
phân bổ chi thường

xuyên (chi hoạt động cho
các đối tượng hợp đồng
lao động thực hiện công

việc thừa hành và sử
dụng xe ô tô )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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17 Hoa Sen - 52.313.438 47.895.655 - 4.417.783
18 Hoàng Hanh - 18.745.990 18.745.990 - -
19 Hương Sen - - - - -
20 Huyền Kỳ - 43.090.466 36.368.980 - 6.721.486
21 Kiến Hưng - 36.371.510 33.322.710 - 3.048.800
22 Kim Đồng - 22.190.355 22.190.355 - -
23 La Dương - 14.557.475 14.557.475 - -
24 La Khê - 38.606.940 38.606.940 - -
25 Lê Quý Đôn - 44.748.340 44.511.725 - 236.615
26 Lê Trọng Tấn - 77.384.360 77.384.360 - -
27 Mậu Lương - 70.295.999 62.622.945 - 7.673.054
28 Mỗ Lao - 13.950.850 13.950.850 - -
29 Ngô Thì Nhậm - - - - -
30 Nguyễn Trãi - 3.773.210 3.773.210 - -
31 Phú La - 84.343.931 77.571.055 - 6.772.876
32 Phú Lãm - 26.129.145 17.104.145 - 9.025.000
33 Phú Lương - 39.796.300 25.466.300 - 14.330.000
34 Phú Lương I - 39.154.570 39.154.570 - -
35 Phú Lương II - 32.535.980 32.535.980 - -
36 Quang Trung - 12.061.939 5.849.300 - 6.212.639
37 Sen Hồng - - - - -
38 Sơn Ca - 22.293.950 22.293.950 - -
39 Trần Quốc Toản - 48.443.845 48.443.845 - -
40 Vạn Bảo - 32.592.100 32.592.100 - -
41 Văn Khê - 22.911.030 22.911.030 - -
42 Vạn Phúc - 47.925.065 47.925.065 - -
43 Yên Hòa - 44.960.970 44.960.970 - -
44 Yên Nghĩa - 6.183.060 6.183.060 - -
45 Yên Nghĩa 1 - 42.354.860 42.354.860 - -
46 Yết Kiêu - 12.503.330 12.503.330 - -

III.2 Khối tiểu học - 3.374.825.710 3.374.825.710 - -

1 An Hưng - 107.366.230 107.366.230 - -

STT Đơn vị

I. Kinh phí cắt giảm, tiết kiệm (nguồn ngân sách quận, huyện, thị xã) II. Kinh phí cắt giảm, tiết kiệm nguồn ngân sách cấp Thành phố bổ sung mục tiêu cho ngân sách QHTX

Ghi chúQĐ số 7339/QĐ-
UBND ngày

22/12/2023 của
UBND quận Hà

Đông

Tổng số kinh phí
cắt giảm, tiết kiệm

Trong đó:

Tổng số kinh phí
cắt giảm, tiết kiệm

1. Lĩnh vực quốc phòng 2. Lĩnh vực QLNN

1. Kinh phí từ nguồn cân đối ngân sách

2. Kinh phí từ nguồn
thu phí được khấu trừ
để lại theo quy định
của pháp luật phí, lệ

phí

3. Kinh phí từ
nguồn thu sự

nghiệp, thu khác
được để lại

Nguồn kinh phí tự
chủ

Nguồn kinh phí
không tự chủ

Nội dung bổ
sung mục
tiêu…

Nội dung bổ
sung mục
tiêu…

Kinh phí nâng mức
hỗ trợ kinh phí hoạt

động đối với Hội
người cao tuổi, Hội
chữ thập đỏ ở cấp

xã

Hỗ trợ kinh phí hoạt
động đối với tổ dân

vận thôn (tổ dân
phố)

Điều chỉnh định mức
phân bổ chi thường

xuyên (chi hoạt động cho
các đối tượng hợp đồng
lao động thực hiện công

việc thừa hành và sử
dụng xe ô tô )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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2 Biên Giang - 45.609.765 45.609.765 - -
3 Đoàn Kết - 99.768.275 99.768.275 - -
4 Đồng Mai I - 61.307.275 61.307.275 - -
5 Đồng Mai II - 19.754.720 19.754.720 - -
6 Dương Nội A - 14.622.095 14.622.095 - -
7 Dương Nội B - 60.662.095 60.662.095 - -
8 Kiến Hưng - 247.920.765 247.920.765 - -
9 Kim Đồng - 62.813.555 62.813.555 - -

10 La Khê - 145.914.480 145.914.480 - -
11 Lê Hồng Phong - 59.375.760 59.375.760 - -
12 Lê Lợi - 136.712.960 136.712.960 - -
13 Lê Quý Đôn - 254.057.200 254.057.200 - -
14 Lê Trọng Tấn - 109.121.700 109.121.700 - -
15 Mậu Lương - 368.791.510 368.791.510 - -
16 Nguyễn Du - 127.869.210 127.869.210 - -
17 Nguyễn Trãi - 145.684.675 145.684.675 - -
18 Phú Cường - - - - -
19 Phú La - 223.379.025 223.379.025 - -
20 Phú Lãm - 112.766.650 112.766.650 - -
21 Phú Lương I - - - - -
22 Phú Lương II - 139.032.400 139.032.400 - -
23 Trần Đăng Ninh - 131.307.385 131.307.385 - -
24 Trần Phú - 87.449.935 87.449.935 - -
25 Trần Quốc Toản - 139.032.490 139.032.490 - -
26 Vạn Bảo - - - - -
27 Văn Khê - 105.310.160 105.310.160 - -
28 Vạn Phúc - 62.698.115 62.698.115 - -
29 Văn Yên - - - - -
30 Yên Nghĩa - 244.117.240 244.117.240 - -
31 Yết Kiêu - 62.380.040 62.380.040 - -

III.3 Khối THCS - 3.208.350.135 1.228.548.135 - 1.979.802.000

1 Biên Giang - 75.683.455 20.684.455 - 54.999.000

STT Đơn vị

I. Kinh phí cắt giảm, tiết kiệm (nguồn ngân sách quận, huyện, thị xã) II. Kinh phí cắt giảm, tiết kiệm nguồn ngân sách cấp Thành phố bổ sung mục tiêu cho ngân sách QHTX

Ghi chúQĐ số 7339/QĐ-
UBND ngày

22/12/2023 của
UBND quận Hà

Đông

Tổng số kinh phí
cắt giảm, tiết kiệm

Trong đó:

Tổng số kinh phí
cắt giảm, tiết kiệm

1. Lĩnh vực quốc phòng 2. Lĩnh vực QLNN

1. Kinh phí từ nguồn cân đối ngân sách

2. Kinh phí từ nguồn
thu phí được khấu trừ
để lại theo quy định
của pháp luật phí, lệ

phí

3. Kinh phí từ
nguồn thu sự

nghiệp, thu khác
được để lại

Nguồn kinh phí tự
chủ

Nguồn kinh phí
không tự chủ

Nội dung bổ
sung mục
tiêu…

Nội dung bổ
sung mục
tiêu…

Kinh phí nâng mức
hỗ trợ kinh phí hoạt

động đối với Hội
người cao tuổi, Hội
chữ thập đỏ ở cấp

xã

Hỗ trợ kinh phí hoạt
động đối với tổ dân

vận thôn (tổ dân
phố)

Điều chỉnh định mức
phân bổ chi thường

xuyên (chi hoạt động cho
các đối tượng hợp đồng
lao động thực hiện công

việc thừa hành và sử
dụng xe ô tô )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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2 Đồng Mai - 197.714.460 99.461.460 - 98.253.000
3 Dương Nội - 318.603.410 154.983.410 - 163.620.000
4 Kiến Hưng - 187.784.070 81.998.070 - 105.786.000
5 Lê Hồng Phong - 137.839.215 17.068.215 - 120.771.000
6 Lê Quý Đôn - - - - -
7 Mậu Lương - 219.875.735 110.525.735 - 109.350.000
8 Mỗ Lao - 142.071.220 25.674.220 - 116.397.000
9 Nguyễn Trãi - - - - -

10 Phú Cường - 102.608.555 29.303.555 - 73.305.000
11 Phú La - 278.119.435 105.184.435 - 172.935.000
12 Phú Lãm - 124.551.200 49.059.200 - 75.492.000
13 Phú Lương - 186.918.040 51.891.040 - 135.027.000
14 Trần Đăng Ninh - 184.006.635 23.626.635 - 160.380.000
15 Văn Khê - 331.757.300 156.473.300 - 175.284.000
16 Vạn Phúc - 51.897.215 2.730.215 - 49.167.000
17 Văn Quán - - - - -
18 Văn Yên - 321.333.535 125.232.535 - 196.101.000
19 Yên Nghĩa - 347.586.655 174.651.655 - 172.935.000

III.4 Đơn vị sự nghiệp khác - 442.074.390 40.959.917 361.033.200 - 40.081.274

1 Trung tâm chính trị - 15.180.000 15.180.000 - - -
2 Trung tâm GDTX - 54.518.190 25.779.917 - - 28.738.274
3 Trung tâm VHTT và Thể thao - 217.837.260 - 206.494.260 - 11.343.000
4 Công An quận - 154.538.940 154.538.940 - -
V Đơn vị sự nghiệp nhóm 2 - 875.772.002 - - 875.772.002

1 Ban QLDA ĐTXD - 119.250.000 - - 119.250.000
2 Ban quản lý chợ Hà Đông - 20.783.090 - - 20.783.090
3 Trường THCS Lê Lợi - 735.738.912 - - 735.738.912

STT Đơn vị

I. Kinh phí cắt giảm, tiết kiệm (nguồn ngân sách quận, huyện, thị xã) II. Kinh phí cắt giảm, tiết kiệm nguồn ngân sách cấp Thành phố bổ sung mục tiêu cho ngân sách QHTX

Ghi chúQĐ số 7339/QĐ-
UBND ngày

22/12/2023 của
UBND quận Hà

Đông

Tổng số kinh phí
cắt giảm, tiết kiệm

Trong đó:

Tổng số kinh phí
cắt giảm, tiết kiệm

1. Lĩnh vực quốc phòng 2. Lĩnh vực QLNN

1. Kinh phí từ nguồn cân đối ngân sách

2. Kinh phí từ nguồn
thu phí được khấu trừ
để lại theo quy định
của pháp luật phí, lệ

phí

3. Kinh phí từ
nguồn thu sự

nghiệp, thu khác
được để lại

Nguồn kinh phí tự
chủ

Nguồn kinh phí
không tự chủ

Nội dung bổ
sung mục
tiêu…

Nội dung bổ
sung mục
tiêu…

Kinh phí nâng mức
hỗ trợ kinh phí hoạt

động đối với Hội
người cao tuổi, Hội
chữ thập đỏ ở cấp

xã

Hỗ trợ kinh phí hoạt
động đối với tổ dân

vận thôn (tổ dân
phố)

Điều chỉnh định mức
phân bổ chi thường

xuyên (chi hoạt động cho
các đối tượng hợp đồng
lao động thực hiện công

việc thừa hành và sử
dụng xe ô tô )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Page 5

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2024-09-17T17:29:49+0700


		2024-09-19T13:49:24+0700


		2024-09-19T13:48:59+0700




